
ỦY BANLNHẬN DÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHO ỊỈO CHI MINỊẮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỚ GIAO THONG VẬN TAI -ị-ịị 

Số: 958 /QĐ-SGTVT Thành phố Hồ Chí Mính, ngày Z8” tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Vệ điều chính nội dung công bố hoạt động của 

các tuyên xe buýt có trợ giá số 72, 90, 102, 127, 128 và 151 

GIÁM ĐỐC SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Căn cứ Quyết ảnh số 09/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 1991 của Úy ban 

nhân dân thành phổ về việc thành lập Sở Gíao thông công Chánh,` Quyếtđịnh số 
1187/QĐ-UB ngày 2] tháng 3 năm 2005 của Chú tịch Úy ban nhân dân thành 
phổ về đối tên Sở Gíao thông công chánh thành Sở Gíao thông-Công chính trực 
thuộc Úy ban nhân dân thành phố,~ Qzgaết cĩỉinh số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 6 năm 2008 của Úy ban nhân dân thành phố về đối tên Sở Gíao thông-Công 
chính thành Sở Giao thông vận tái thành pỈ1ố,' Quyết eĩãỉnh số 70/2010/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Uý ban nhân dân thành phố về việc ban hành 
Quy chế tỗ chức và hoạtđộng của Sở Gíao thông vận tải thành pPZấ,' 

Căn cứ Thông tư Sổ I 2/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
Gíao thông vận tải quy cãnh về tố chức, quán lỷ hoạt động vận tái bằng xe Ô tôu 
và a7_ícl*l vụ hỗ trợ vận tải đưỏ'ng bộ." 

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 cúa 
Úy ban nhân dân thành phổ về ban hành Quy ảnh về tỗ chức, quán lỷ, khaí thác 
hoạtđộng vận tái khách công cộng bằng xe buýt trên địa bản thành phố,` 

Căn cứ Công văn số 10399/SGTVT-KT ngày 01 tháng I0 năm 2021 của Sở 
Gíao thông vận tái về việc hưóng dẫn tỗ chức gíao thông trên địa bàn T hành 
phố Hồ Chí Minh tù- ngày OI tháng 10 năm 202I,' 

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (T Ở trình Sổ 
94/ĨTF-TT ngày 25 tháng 10 năm 2021 và Tờ trình Sổ 95/77`r-YT ngày 26 tháng 
10 năm 2021) về việc điều chính thông số hoạtđộng trên các tuyển xe buýt có trợ 
giá số 72, 90, 102, I 2 7, I 28 và I 51 Sau thời gian giãn cách do dịch COVID-1 9,' 

Theo để nghị cúa Trưówgpkông Quản lý Vận tái đường bộ Sở. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chính nội dung công bổ về hoạt động của các tuyến Xe buýt 
có trợ giá Số 72, 90, 102, 127, 128 Và 151 như Sau: 

1. Đon Vị khai thác tuyển: 
a) Tuyến Xe buýt có trợ giá Sổ 72: Bến Xe buýt Sải Gòn - Hiệp Phước Và 

tuyến Xe buýt có trợ giá Số 102: Bến Xe buýt Sài Gòn - Nguyễn Văn Lình - Bến 
Xe Miền Tây do Công ty Cổ phần vận tải Thành phố Hồ Chí Mình đám nhận. 

b) Tuyến xe buýt có trợ giá số 90: Phà Bình Khá11h - Cần Thạnh do Hợp 
tác Xã Vận tải số 26 đám nhận.
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c) Tuyển Xe buýt có trợ giá số 127: An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán và 
tuyến xe buýt có trợ giá Sổ 128: Tân Điền - An Nghĩa do Họp tác Xã vận tải Và. 
du lịch Thanh Sơn đảm nhận. 

I , ` _ 

d) Tuyên Xe buýt pó trợ giá Sô 151: Bên Xe Miên Tây - Bên Xe An Sương 
do Hợp tác Xã Vận tải Sô 28 đảTn nhận.

, 

2. Lộ trình Và các thông Sô hoạt động: Theo phụ lục kèm Quyêt định này. 
Điều 2. Trung tâm Quản lý Gíao thông công cộng có trách nhiệm: 

` 
1. Chấp hành quy định về tổ chức qpản lý hoạt động vận tải hành khách 

băng Xe buýt Và các Văn bản hướng dân triên khaí thực hiện. 
W 

2. Thông báo cho đơn Vị Ifhaí thác tuyển về phương án khai thác tuyến và 
trìên khaí thực hiện các bước tíêp theo đúng quy định. 

3. Thông tin hoạt động trên tuyễn cho hành khách biết. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hàrlh kể từ ngày 01 tháng 11 năln 

2021 và thay thể các Quyết định trước đây Về công bổ hoạt động của các tuy'ến 
Xe buýt nêu trên. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Tmộng Các Phòng: Quân lý yận tải đường 
bộ, Kê hoạch-Đâu tư, Tài chính, Pháp chê, Quản lý Khai thác hạ tâng giao thôn ~ 

~~~~~

~ 
đường bộ; Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tái; Giám đôc Trung tâm Quàn lýĩắ lỳạ› 
Gíao thông công cộng Và đơn Vị khai thác tuyến có trách nhiệm thì hành Quyếằ 
định này./. 4 '

Z 

KT; GIẬM ĐỘC 
PHO GIAM ĐOC 

Nơi nllận: 
- Nlìư điều 4; 
- Cty CP VT TP.HCM; 
- HTX VT Sổ 26; 
- HTX VT & DL Thanh Son; 
- HTX VT số 28; 
- Cty CP Bến Xe Miền Tây; 
- Cty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn; 
- Sờ GTVT (PGĐ Khối); 
- Lưu:VT, VTĐB.QT.

/t



1. Tuyến xe buýt có trợ giá số 72: Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước 
1.1. Lộ trình: 
- Lượt đi: Bên Xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Nguyễn 

Thái Học - Đường Hoàng Diệu - Đường Khánh Hộ i - Đường Nguyễn Hữu Thọ - 

Đường Nguyễn Văn Linh - quay đầu - Đường, Nguyễn Văn Linh -qĐường 
Nguyên Hữu Thọ - Đường Nguyên Văn Tạo - Bên Hiệp Phước (Gân công nhà 
tưởng niệm liệt Sĩ huyện Nhà Bè). 

- Lưọ`t Về: Bến Hiệp Phước (Gần cổng nhà tưởng niệm liệt Sĩ huyện Nhà 
Bè) - Đường Nguyên Văn Tạo - Đường Nguyên Hữu Thọ - Đường Khánh Hội - 

Đường Hoàng Diệu - Đường Nguyễn Thái HỌC - Đường Nguyên Thị Nghĩa -_ 
Đường Lê Lai - Bển Xe buýt Sài Gòn. 

5.2. Các thông số hoạt động khác: 
TT Chỉ tiêu khaí thác Đơn vị tính Thông số 

1 Cự 1y tuyến bình quân Km 20,95 

2 Thời gian hành trình một chuyến xe Phútfchuyển 55 

3 Chủng loại phương tiện 
Hiệu Xe số chỗ 
(đứng Và ngôi) 

Samco 47 chễ 
Samco 51 chô 
(Có máy lạnh) 

Thời gian hoạt động trong ngày 
+ Chuyên đầu tiên xuất bển Giờ 05 giờ 00 
+ Chuyến cuối Cùng xuất bên 18 giờ 00 

4 Tổng số chuyên Xe hoạt động trong ngày I 
60 

+ Samco 47 chô Chuyên/ngày 40 
+ Samco 51 chỗ 20 
Thời gian giãn Cách Phút 20-30 
Sổ Xe hoạt động theo biễu đô chạy Xe Xe/ngày 06 

2. Tuyến xe buýt số 90: Phà Bình Khánh - Cần Thạnh 
2.1. Lộ trình: 
- Lưọ't đỉ: Phà Bình Khánh - Đường Rừng Sác - Đường Duyên Hải - 

Đường Đào Cử - Bến xe buýt Cần Giờ. 
- Lượt về: Bến xe buýt Cần Giờ - Đường Đào Cử - Đường Duyên Hải - 

Đường Rưng sác - Bến phà Bình Khánh. 
2.2. Thông số hoạt động chủ yếu: 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đ0`n vị tính Thông số 
1 Cự ly tuyến bình quân Km 45,6 

2 Thời gian hành trình 1 chuyến Xe Phútfchuyến 75



TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số 
Hiệu xe, Bahaí 

3 Chủng loại phương tiện Số chỗ 40 Chỗ 
(đứng Và ngồi) (có máy lạnh) 

Tổng số chuyến Xe hoạt động trong ngày Chuyến/ngày 78 

Thời gian hoạt động trong ngày 
+ Chuyến đầu tiên xuất bến Giờ 05 giờ 00 

4 + Chuyến cuối cùng Xuất bến 18 giờ 00 

Thời gian giãn cách Phút/chuyển 15-30 

Sổ Xe hoạt động theo biễu đồ chạy Xe Xe/ngày ll 

3. Tuyến xe buýt có trợ giá số 102: Bến xe buýt Sài Gòn - Nguyễn 
Văn Linh - Bến xe Miền Tây 

3.1. Lộ trình, cự ly tuyến: Tử ngày 09 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 19 
tháng 6 năm 2021 Và từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 trở đi. 

- Lưọt đỉ: Bến Xe buýt Sài Gòn - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Nguyễn 
Thái HỌC - Đường Trần Hưng Đạo - Đường Hàm Nghi - Đường Nguyễn Thái 
Bình - Đường Calmette - Cầu Calmette - Đường Đoàn Văn Bơ - Đường Hoàng 
Diệu - Đường Nguyễn Tất Thành - Cầu Tân Thuận 2 - rẽ trái - Đường Nguyễn 
Văn Lình - Quay đầu tại gíao lộ Nguyễn Văn Lình - Đường Huỳnh Tẩn Phát -` 

Đường Nguyễn Văn Lĩnh - đường vào TTTM Bình Điền - TTTM Bình Điền - 

quay đầu - Đường Nguyễn Văn Lính - Quốc lộ 1A - Đường Kính Dương Vương" 
- Bến Xe Miền Tây (trá khách) - Đường Kinh Dương Vương - Bến Xe Miền Tây. 

- Lưọ't về: Bến Xe Miền Tây - Đường Kình Dương Vương - Quốc lộ IA - 

Đường Nguyễn Văn Linh - Đường vào TTTM Bình Điền - TTTM Bình Điền - 

(quay đầu) - Đường Nguyễn Văn Lình - Cầu Tân Thuận 2 - Đường Nguyễn Tất 
Thành - Đường Hoàng Diệu - Đường Đoàn Văn Bơ - Cầu Calmette - nhánh rẽ 
phải trên cầu Calmette - Đường Pasteur - Đường Hàm Nghì - Đường Lê Lai - 

Bển xe buýt Sài Gòn. 
- Cự ly tuyến: 33,32 kln. 
3.2. Các thông số hoạt động.khác: 

TT Các chỉ tiêu khaí thác Đ0`n vị tính Thông số 
1 Thời gian hành trình 1 chuyên xe Phúưchuyên 80 

q . ., Hiệu Xe, số chỗ Transinco 80 cẵlỗ 
2 Chung Ioạl phương tlẹn (đứng và ngồí) 

Samco 47 cho 
- 

. =, = 

- (Có máy lạnh) 
Thời gian hoạt động trong ngày. 
+ Chuyện đâu tiên xuât Ền Giờ 05 giờ 00 
+ Chuyên cuôi cùng xuât bên 18 giờ 00 

3 Tổng số chuyến Xe hoạt động trong ngày 60 
+ Transínco 80 chỗ Chuyển/ngày 0 

+ Samco 47 chỗ 60



TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số 
Thời gian giãn cách Phút 20-30 
Sô Xe hoạt động theo biêu đô Chạy Xe Xe/ngày 10 

4. Tuyến xe buýt có trợ giá số 127: An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán 
4.1. Lộ trìnll: 

- Lưọ`t đi: Uỷ bạn nhân dân Xã An Thới Đông - Đường An Thới Đông - 

Đường Rừng Sác - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Nguyễn Công Bao - Đường 
Tam Thôn Hiệp - Ngã ba Bà Xán. 

- Lượt Về: Ngã ba Bà Xán - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Nguyễn Công 
Bao - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Rừng Sác - Đường An Thới Đông - Ủy 
ban nhân dân xã An Thới Đông. 

4.2. Các thông số hoạt động chủ yếu: 
TT Các chỉ tiêu khai thác Đ0`n vị tính Thông số 

Cự ly tuyển bình quân Km 17,9 

2 Thời gian hàrlh trinh 1 chuyến Xe Phút/Chuyển 40 

3 Chủng loại phương tiện Xe"S° CỄĨO 

1 I I 

g Ỉa “g°1) có máy lạnh) 
Tông Sô chuyên Xe hoạt động trong ngày Chuyên/ ngày 64 
Thời gian hoạt động trong ngày _` 

4 
- Chuyến đầu tiên Xuất bến, 

GIỜ 

- Chuyên cuôi cùng xuât bên 18 giờ 00 

Thời gian giãn cách Phút 20-30-60 

Sổ Xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 06 

5. Tuyến xe buýt có trợ giá số 128: Tân Điền - An Nghĩa 
5.1. Lộ trình: 

- Lưọ't đi: Trạm y tế ấp Tân Điền - Đường Dương Văn Hạnh - Đường đê 
Soài Rạp - Đường Lý Nhơn - Đường Rừng Sác - Đường Tam Thôn Hiệp -A 

Trường TPIPT An Nghĩa. 
- Lưọ't Về: Trường THPT An Nghĩa - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường 

Rừng Sáp Ì Đường Lý Nhơn - Đường đê Soài Rạp - Đường Dương Văn Hạnh - 

Trạm y tê âp Tân Điên. 
5.2. Các thông số hoạt động chủ yếu: 

TT Các chỉ tiêu khaí thác Đơn vị tính Thông số 
1 Cự iy tuyển bình quân Km 24,9 

2 Thời gian hành trình 1 Chuyến Xe Phút/ chuyễn 50 

3 Chủng loại phưong tiện Hlẹẫu Xe°`S° CỈĨO 

Ọ V I 

(đung fía ngol) có máy 1ạ nh) 
4 Tông Sô Chuyên Xe hoạt động trong ngày Chuyên/ngày 66



TT Các chỉ tiêu khaí thác Đơn Vị tính Thông số 
Thời gian hoạt động trong ngày 
+ Chuyến đầu tiên Xuất bển Giờ 05 giờ 00 
+ Chuyển cuổi Cùng Xuất bến 18 giờ 00 
Thời gian giãn cách Phút 20-30-60 

Số Xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 06 

6.Tuyến xe buýt số 151: Bến xe Miền Tây - Bến xe An Su'0`ng 
6.1. Lộ trình: 
- Lưọ't đi: Bến Xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồ Học 

Lãm - Quốc lộ 1 - nút gíao thông An Sương - Quốc Iộ 22 - Bển Xe An Sương 
(Quay đầu tại Ngã 3 Công ty Việt Hưng).

" 

- Lu'ọỈ về: Bến Xe An Sương - Quốc lộ 22 - Ngã 4 An Sương - Quốc lộ IA 
- Đường Hồ Học Lãm - Đường Kính Dương Vương - Bến Xe Miền Tây (trả 
khách) - Đường Kình Dương Vương - Chỗ đậu xe tại Bến Xe Miền Tây. 

6.2. Các thông số hoạt động chủ yếu:

~ 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số 
1 Cự ly tuyên trợ giá bình quân Km 17,4 
2 Thời gian hành trình của 1 chuyên xe Phút “ 50 

.A Hyundai CNG và 
1 . -. 

Hllẹu Ềíe Daewoo CNG 
3 Chung 1oạ1 phương tlẹn sô chô 

` 62 chỗ 
(đứng và ngôi) (có máy1ạnh) 

Tổng sô chuyến Xe hoạt động trong ngày Chuyên/ngày 54 
Thời gian hoạt động trong ngày 
- Bển Xe Miền Tây 
+ Chuyển đầu tiên Xuất bên 04 giờ 30 

4 
+ Chuyên cuôi cùng xuât bên Giờ 17 giờ 30 

- Bên xe An Sương 
+ Chuyên đầu tiên xuât bển 05 giờ 00 
+ Chuyến cuôi cùng Xuất bển 18 giờ 00 

Thời gian giãn cách Phút 30 
Số Xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 04 

SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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